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TỜ TRÌNH
Dự án, dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Công an tỉnh kính trình Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh dự án, dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Ngày 06/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg về ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, theo đó, tại điểm b khoản 1 Điều 10 quy định: “b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng ở địa phương mình.”.
Khoản 2 Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: “Thay thế văn bản được áp dụng trong trường hợp toàn bộ hoặc phần lớn nội dung của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ để rà soát hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội”.
Khoản 3 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó...”.
Căn cứ các quy định của pháp luật và nội dung nêu trên, việc UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND là cần thiết và đúng thẩm quyền.
2. Cơ sở thực tiễn
Ngày 11/01/2017, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị thực hiện. 
Tuy nhiên, một số căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND đã được sửa đổi, bổ sung; Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh điều chỉnh từ Cục Quản lý thị trường tỉnh về Công an tỉnh theo Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và được duy trì đến nay theo Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 10/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang.
Bên cạnh đó, một số nội dung tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể: Việc phân công trách nhiệm giữa các lực lượng chưa cụ thể nên khó xác định trách nhiệm cho từng lực lượng chức năng khi có vụ việc xảy ra.
[bookmark: _Hlk116744826]Do vậy, việc UBND tỉnh ban hành“Quyết định ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh An Giang” để thay thế cho Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
Ban hành“Quyết định ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang” để phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo có sự phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.
2. Quan điểm xây dựng dự án, dự thảo văn bản
Tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hiện nay.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định trách nhiệm theo lĩnh vực, địa bàn và quan hế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàn giả trên địa bàn tỉnh An Giang.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc cùng các đơn vị có liên quan trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
b) Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh An Giang (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo 389 tỉnh); Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện).
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Ngày 03/8/2023, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 4221/VPUBND-KTN truyền đạt ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh “Giao Co quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (Công an tỉnh) chủ trì, phối hợp các ngành liên quan làm việc Sở Tư pháp về việc bổ sung chương trình xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2023 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại Tờ trình số 33/TTr-BCĐ-CQTT ngày 21/7/2023 và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh”. Đến ngày 16/4/2024, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 1854/VPUBND-KTN truyền đạt ý kiến của đồng chí Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: “Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 (Công an tỉnh) tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4221/VPUBND-KTN ngày 03 tháng 8 năm 2023; lưu ý, nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thay thế hoặc điều chỉnh Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND...”.
[bookmark: _Hlk176853589]2. Căn cứ các quy định hiện hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Công văn số 1212/UBND-NC ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện quy trình xây dựng, ban hành Nghị quyết, Quyết định quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh. Ngày 24/5/2024, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã có Công văn số 20/BCĐ389-CQTT đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và dự thảo Tờ trình của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. 
Toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và dự thảo Tờ trình của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh được gửi bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (www.angiang.gov.vn) và của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (Công an tỉnh, http://congan.angiang.gov.vn).
	3. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn chỉnh dự thảo Quyết định và dự thảo Tờ trình gửi Sở Tư pháp thẩm định tại Đề nghị số 24/ĐN-BCĐ389 ngày 18/7/2024.
	4. Ngày 07/8/2024, Sở Tư pháp có Báo cáo thẩm định số 223/BC-STP về kết quả thẩm định dự thảo Quyết định và dự thảo Tờ trình. 
	5. Công an tỉnh tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. Ngày ......./...../2024, Công an tỉnh đã có Công văn số ......./CAT-PC03 đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham gia đóng góp ý kiến dự thảo (lần 2) Quy chế,  Quyết định của UBND tỉnh và Tờ trình của Công an tỉnh. 
Toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và dự thảo Tờ trình của Công an tỉnh được gửi bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (www.angiang.gov.vn) và của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (Công an tỉnh, http://congan.angiang.gov.vn).
6. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; Công an tỉnh đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn chỉnh dự thảo Quyết định và dự thảo Tờ trình gửi Sở Tư pháp thẩm định (lần 2) tại Đề nghị số ...../ĐN-CAT ngày ......../2024.
	7. Ngày ....../....../2024, Sở Tư pháp có Báo cáo thẩm định (lần 2) số ......../BC-STP về kết quả thẩm định dự thảo Quyết định và dự thảo Tờ trình. 
	7. Công an tỉnh tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định (lần 2) của Sở Tư pháp (theo Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định đính kèm) và hoàn chỉnh các bản dự thảo, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục
Dự thảo Quyết định được kết cấu thành 03 Điều và dự thảo Quy chế được kết cấu thành 04 chương, 10 điều theo Mẫu số 19 quy định đối với Quyết định của UBND cấp tỉnh ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản
Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Hiệu lực của Quyết định
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Nội dung cơ bản của dự thảo Quy chế kèm theo Quyết định: Quy chế gồm 04 chương, 10 điều, cụ thể như sau:
Chương I Quy định chung, gồm 02 điều
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Nguyên tắc xác định trách nhệm và quan hệ phối hợp hoạt động
Chương II Trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện và các cơ quan khác có liên quan, gồm 03 điều
Điều 3. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh
Điều 4. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND, Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện và các cơ quan khác có liên quan trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Chương III Nội dung, trách nhiệm phối hợp, gồm 03 điều
Điều 6. Nội dung phối hợp
Điều 7. Trách nhiệm của các lực lượng chức năng trong thực hiện các chương trình, kế hoạch, phương án phối hợp
Điều 8. Trách nhiệm trong chỉ đạo công tác phối hợp
Chương IV Tổ chức thực hiện, gồm 02 điều
Điều 9: Sơ kết, tổng kết; báo cáo và khen thưởng, kỷ luật
Điều 10: Điều khoản thi hành
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỤC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN
VII. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
Trên đây là Tờ trình về dự án, dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang”; kính trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo quyết định;  (2) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; (3) Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân;  (4) Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; (5) Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 tỉnh).
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